	PHỤ LỤC IX

	BẢNG TỔNG HỢP CÂN ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 
PHÂN CẤP ĐỐI VỚI UBND CẤP HUYỆN CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ SAU ĐIỀU CHỈNH

	(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Phân bổ nguồn vốn đầu tư công cấp huyện năm 2020 sau điều chỉnh

	
	
	Tổng số 2020
	Nguồn vốn ngân sách tập trung
	Nguồn vốn xổ số kiến thiết
	Bổ sung nguồn khai thác quỹ đất
	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Số giao đầu năm
	Trong đó ghi thu ghi chi
	Bổ sung dự toán ghi thu ghi chi khối huyện

	1
	2
	3=4+5+6+7
	4
	5
	6
	7=8+9
	8
	08-Jan
	9

	 
	Tổng số
	3.025.328
	1.337.700
	579.525
	150.000
	958.103
	900.000
	87.154
	58.103

	1
	Thành phố Biên Hòa
	652.716
	171.720
	166.029
	
	314.967
	282.000
	49.450
	32.967

	2
	Thành phố Long Khánh
	190.764
	102.751
	41.213
	
	46.800
	46.800
	
	

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	284.872
	98.838
	40.898
	
	145.136
	120.000
	37.704
	25.136

	4
	Huyện Long Thành
	545.470
	107.846
	77.624
	150.000
	210.000
	210.000
	
	

	5
	Huyện Trảng Bom
	259.736
	110.492
	29.244
	
	120.000
	120.000
	
	

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	157.156
	115.813
	29.343
	
	12.000
	12.000
	
	

	7
	Huyện Xuân Lộc
	175.170
	130.170
	27.000
	
	18.000
	18.000
	
	

	8
	Huyện Tân Phú
	217.724
	148.524
	62.000
	
	7.200
	7.200
	
	

	9
	Huyện Định Quán
	187.938
	139.938
	27.000
	
	21.000
	21.000
	
	

	10
	Huyện Thống Nhất
	159.652
	86.479
	52.173
	
	21.000
	21.000
	
	

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	194.131
	125.131
	27.000
	
	42.000
	42.000
	
	


